
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

Số 8i, ngách 246/47/6 Ngọc Thụy, Phường Ngọc Thuỵ, Quận Long Biên, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

24/10/20193. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU VÀ DỊCH VỤ MINH CHÂU

0108958493

STT Tên ngành Mã ngành

1. Dịch vụ lưu trú ngắn ngày
Chi tiết: Khách sạn Biệt thự hoặc căn hộ kinh doanh dịch vụ 
lưu trú ngắn ngày Nhà khách, nhà nghỉ kinh doanh dịch vụ lưu 
trú ngắn ngày

5510

2. Hoạt động của các cơ sở thể thao 9311

3. Hoạt động thể thao khác 9319

4. Vận tải hành khách đường bộ trong nội thành, ngoại thành (trừ 
vận tải bằng xe buýt)

4931

5. Vận tải hành khách đường bộ khác
Chi tiết: Vận tải hành khách bằng xe khách nội tỉnh, liên tỉnh;

4932

6. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ 4933

7. Vận tải hàng hóa đường thuỷ nội địa 5022

8. Kho bãi và lưu giữ hàng hóa 5210

9. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường sắt 5221

10. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường bộ
Chi tiết:
- Hoạt động điều hành bến xe
- Hoạt động quản lý, điều hành đường cao tốc, cầu, hầm đường 
bộ
- Hoạt động quản lý bãi đỗ, trông giữ phương tiện đường bộ
- Hoạt động lai dắt, cứu hộ đường bộ

5225

11. Bốc xếp hàng hóa 5224

12. Cho thuê xe có động cơ
Chi tiết: Cho thuê ô tô;

7710

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU VÀ DỊCH 
VỤ MINH CHÂU
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: MINH CHAU SERVICE AND IMPORT 
EXPORT COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: MINH CHAU SERIE CO., LTD

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại:
Email:

Fax:
Website:
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13. Cho thuê thiết bị thể thao, vui chơi giải trí 7721

14. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải
Chi tiết: 
- Gửi hàng; 
- Sắp xếp hoặc tổ chức các hoạt động vận tải đường sắt, đường 
bộ, đường biển; 
- Giao nhận hàng hóa;
- Thu, phát các chứng từ vận tải và vận đơn; 
- Hoạt động của các đại lý vận tải hàng hóa đường biển 
- Môi giới thuê tàu biển 
- Hoạt động liên quan khác như: bao gói hàng hóa nhằm mục 
đích bảo vệ hàng hóa trên đường vận chuyển, dỡ hàng hóa, lấy 
mẫu, cân hàng hoá. 
- Hoạt động của các đại lý vận tải hàng hóa, kể cả dịch vụ liên 
quan tới hậu cần;

5229

15. Nuôi trồng thuỷ sản biển 0321

16. Nuôi trồng thuỷ sản nội địa 0322

17. Thoát nước và xử lý nước thải 3700

18. Thu gom rác thải độc hại 3812

19. Thu gom rác thải không độc hại 3811

20. Xử lý và tiêu huỷ rác thải không độc hại 3821

21. Xử lý và tiêu huỷ rác thải độc hại 3822

22. Tái chế phế liệu 3830

23. Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan 4661(Chính)

24. Bán lẻ nhiên liệu động cơ trong các cửa hàng chuyên doanh 4730

25. Trồng rừng, chăm sóc rừng và ươm giống cây lâm nghiệp 0210

26. Khai thác thuỷ sản biển 0311

27. Khai thác thuỷ sản nội địa 0312

28. Hoạt động sáng tác, nghệ thuật và giải trí 9000

29. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết: 
-  Bán buôn xe đạp và phụ tùng xe đạp;

-  Bán buôn sản phẩm quang học và chụp ảnh (ví dụ: kính râm, 
ống nhòm, kính lúp);
-  Bán buôn băng, đĩa CD, DVD đã ghi âm thanh, hình ảnh;
-  Bán buôn đồng hồ đeo tay, đồng hồ treo tường và đồ trang 
sức; 
- Bán buôn nhạc cụ, sản phẩm đồ chơi, sản phẩm trò chơi.

4649

30. Bán lẻ trò chơi, đồ chơi trong các cửa hàng chuyên doanh 4764

31. Xây dựng nhà để ở 4101

32. Xây dựng nhà không để ở 4102

33. Xây dựng công trình đường sắt 4211
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34. Xây dựng công trình đường bộ 4212

35. Xây dựng công trình điện 4221

36. Xây dựng công trình cấp, thoát nước 4222

37. Xây dựng công trình viễn thông, thông tin liên lạc 4223

38. Xây dựng công trình công ích khác
Chi tiết: Xây dựng công trình xử lý bùn

4229

39. Xây dựng công trình thủy 4291

40. Xây dựng công trình khai khoáng 4292

41. Xây dựng công trình chế biến, chế tạo 4293

42. Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác
Chi tiết: Xây dựng công trình khác không phải nhà như: công 
trình thể thao ngoài trời

4299

43. Phá dỡ 4311

44. Chuẩn bị mặt bằng 4312

45. Lắp đặt hệ thống điện 4321

46. Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà 
không khí

4322

47. Lắp đặt hệ thống xây dựng khác 4329

48. Hoàn thiện công trình xây dựng 4330

49. Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác 4390

50. Trồng rau, đậu các loại và trồng hoa 0118

51. Trồng cây ăn quả 0121

52. Trồng cây cà phê 0126

53. Trồng cây chè 0127

54. Trồng cây gia vị, cây dược liệu, cây hương liệu lâu năm 0128

55. Chăn nuôi trâu, bò và sản xuất giống trâu, bò 0141

56. Chăn nuôi ngựa, lừa, la và sản xuất giống ngựa, lừa 0142

57. Chăn nuôi dê, cừu và sản xuất giống dê, cừu, hươu, nai 0144

58. Chăn nuôi lợn và sản xuất giống lợn 0145

59. Chăn nuôi gia cầm 0146

60. Trồng trọt, chăn nuôi hỗn hợp 0150

61. Cho thuê đồ dùng cá nhân và gia đình khác
Chi tiết: 
- Đồ đạc, gốm sứ, đồ bếp, thiết bị điện và đồ gia dụng; 
- Đồ trang sức, thiết bị âm nhạc, bàn ghế, phông bạt, quần áo - 
Hoa và cây;
- Thiết bị điện cho gia đình.

7729

62. Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác
Chi tiết: Bán buôn ô tô con (loại 9 chỗ ngồi trở xuống)

4511

63. Bán lẻ ô tô con (loại 9 chỗ ngồi trở xuống) 4512
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64. Đại lý ô tô và xe có động cơ khác
Chi tiết: Đại lý ô tô con (loại 9 chỗ ngồi trở xuống)

4513

65. Bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và xe có động cơ khác 4520

66. Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ 
khác
Chi tiết: Bán lẻ phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô con 
(loại 9 chỗ ngồi trở xuống)

4530

67. Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không 
kèm người điều khiển
Chi tiết: 
- Cho thuê máy móc, thiết bị nông, lâm nghiệp không kèm 
người điều khiển 
- Cho thuê máy móc, thiết bị xây dựng không kèm người điều 
khiển 
- Cho thuê máy móc, thiết bị văn phòng (kể cả máy vi tính) 
không kèm người điều khiển
- Động cơ,
- Dụng cụ máy,
- Thiết bị khai khoáng và thăm dò dầu,
- Thiết bị đo lường và điều khiển,
- Máy móc công nghiệp, thương mại và khoa học khác;
- Cho thuê thiết bị vận tải đường bộ (trừ xe có động cơ) không 
kèm người điều khiển:Môtô, xe lưu động, cắm trại...,Động cơ 
tàu hỏa;
- Cho thuê container;
- Cho thuê palet;

7730

68. Bán mô tô, xe máy
không bao gồm hoạt động đấu giá 

4541

69. Bảo dưỡng và sửa chữa mô tô, xe máy 4542

70. Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của mô tô, xe máy
không bao gồm hoạt động đấu giá 

4543

71. Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
Chi tiết: 
- Đại lý bán hàng hóa
- Môi giới mua bán hàng hóa

4610
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10.000.000.000 VNĐ

72. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chi tiết: 
- Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khai khoáng, 
xây dựng; 
- Bán buôn máy móc, thiết bị điện, vật liệu điện (máy phát 
điện, động cơ điện, dây điện và thiết bị khác dùng trong mạch 
điện); 
- Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy dệt, may, da 
giày; 
- Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy văn phòng (trừ 
máy vi tính và thiết bị ngoại vi); 
- Bán buôn máy móc, thiết bị y tế; 
- Bán buôn dây điện, công tắc và thiết bị lắp đặt khác cho mục 
đích công nghiệp;

4659

73. Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông 4652

74. Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm và thiết bị viễn 
thông trong các cửa hàng chuyên doanh

4741

75. Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động 5610

76. Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên 
với khách hàng

5621

77. Dịch vụ phục vụ đồ uống 5630

78. Vận tải hành khách bằng xe buýt trong nội thành 4921

79. Vận tải hành khách bằng xe buýt giữa nội thành và ngoại 
thành, liên tỉnh

4922

80. Vận tải hành khách bằng xe buýt loại khác
Chi tiết:Vận tải hành khách bằng xe buýt để đưa đón công 
nhân, học sinh theo lịch trình, giờ cố định, các điểm đỗ cố định 
để đón, trả khách.

4929

81. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: Xuất nhập khẩu các mặt hàng Công ty kinh doanh

8299

7. Danh sách thành viên góp vốn: 

6. Vốn điều lệ: 
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STT Tên thành 
viên

Nơi đăng ký hộ khẩu 
thường trú đối với 

cá nhân; địa chỉ trụ 
sở chính đối với tổ 

chức

Giá trị vốn góp 
(VNĐ)

Tỷ lệ
(%)

Số CMND (hoặc 
chứng thực cá 
nhân hợp pháp 
khác) đối với cá 

nhân; Mã số doanh 
nghiệp đối với 

doanh nghiệp; Số 
Quyết định thành 
lập đối với tổ chức

Ghi 
chú

1 VŨ LƯƠNG  Số 28A Đặng Văn 
Ngữ, Tổ 31B, Phường 
Phương Liên, Quận 
Đống Đa, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

2.000.000.000 20,000 001077007198

2 NGUYỄN 
XUÂN 
PHONG         
   

P508 - A13, đường 
Kim Giang, Phường 
Kim Giang, Quận 
Thanh Xuân, Thành 
phố Hà Nội, Việt 
Nam

8.000.000.000 80,000 001089014206

9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

8. Người đại diện theo pháp luật:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       001077007198
Ngày cấp: Nơi cấp:

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Số 28A Đặng Văn Ngữ, Tổ 31B, Phường Phương Liên, 
Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Số 8i, ngách 246/47/6 Ngọc Thụy, Phường Ngọc Thuỵ, Quận Long Biên, 
Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   VŨ LƯƠNG  Nam

23/07/1977 Kinh Việt Nam

28/09/2015 Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân 
cư

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

Giám đốcChức danh:
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